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BQL Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng
· Lịch sử hình thành VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Vùng đệm


Trước năm 1920, Phong Nha - Kẻ Bàng ít được biết đến vì sự xa xôi hiểm trở. Sau năm 1920 được biết đến nhưng chỉ mang ý nghĩa là nơi có động Phong Nha nổi tiếng và bắt đầu có những khách du lịch đến viếng thăm. Năm 1937, Phòng du lịch của toà Khâm sứ Pháp ở Huế đã cho xuất bản 1 tờ gấp nhỏ giới thiệu du lịch tỉnh Quảng Bình trong đó có động Phong Nha và tuyến du lịch Phong Nha. Tuyến du lịch này được xếp vào hàng thứ 2 ở Đông Dương và có chỉ dẫn khá kỹ về cách đến thăm quan.


Trong những năm chống Mỹ cứu nước, những khu rừng của Phong Nha - Kẻ Bàng và riêng động Phong Nha là nơi cất giữ kho tàng đạn dược, đóng quân. Sau năm 1975 chính quyền địa phương đã nhận thức được vai trò quan trọng của Phong Nha - Kẻ Bàng và tổ chức nhiều hình thức bảo vệ khu di sản có giá trị này. Đến năm 1986 đã hình thành khu rừng cấm Quốc gia với diện tích 5.000 ha. Năm 1994 khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha chính thức thành lập, Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên đã thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực. 


Từ năm 1996 những dự án và cuộc khảo sát về đa dạng sinh học khu Phong Nha - Kẻ Bàng đã tạo cơ sở để hình thành dự án xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và ngày 12 tháng 12 năm 2001 Chính phủ Việt Nam đã có quyết định chính thức nâng hạng khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha thành Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng thành Vườn Quốc gia ngày 12/12/2001. Đến tháng 7/2003 VQG Phong Nha- Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới, đáp ứng tiêu chí (viii) – Đại diện quá trình hình thành trái đất và giá trị địa chất (tiêu chí (i) trước đây). Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt mở rộng diện tích VQG PNKB theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008. Phần mở rộng bao gồm 31.070 ha đất trong khu vực các xã Thượng Hóa và Hóa Sơn (huyện Minh Hoá) và thuộc loại rừng đặc dụng.


Vùng đệm được hình thành dựa theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thì Điều 3 Khoản 15 nêu: “Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm sát ranh giới với khu rừng đặc dụng, có tác dụng ngăn chặn hoặc giảm nhẹ sự xâm hại khu rừng đặc dụng”; Theo Luật Đa dạng sinh học quy định tại Điều 3, Khoản 30 thì “Vùng đệm là vùng bao quanh, tiếp giáp khu bảo tồn, có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với khu bảo tồn”; Đến năm 2006, ranh giới vùng đệm với được quy định trong Quyết định 186/2006/QDDTTg tại Điều 24, Khoản 2 “Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm liền kề với Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; bao gồm toàn bộ hoặc một phần các xã, phường, thị trấn nằm sát ranh giới với Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên”.


Trên cơ sở đó Vùng đệm của Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB) có tổng cộng 155 thôn bản thuộc 13 xã của các huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng Ninh. Vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích tự nhiên là 217.908,44 ha (không tính diện tích rừng đặc dụng), nằm về phía Tây – Bắc tỉnh Quảng Bình, bao gồm: 7 xã của huyện Bố trạch (Xuân Trạch, Thượng Trạch, Tân Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Phú Định, Phúc Trạch), 05 xã của huyện Minh Hóa (Hóa Sơn, Trung Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa), 01 xã của huyện Quảng Ninh (Trường Sơn).


- Vị trí địa lý: 


+ Từ 17012’53” đến 17053’7” vĩ độ Bắc.


+ Từ 105038’26” đến 106025’48” kinh độ Đông.


- Ranh giới khu vực vùng đệm:

+ Phía Bắc giáp 02 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

+ Phía Nam giáp huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. 

+ Phía Đông giáp các xã: Trường Xuân, Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình); xã cự Mẫn, Liên Trạch, Lâm Trạch, Tây Trạch, Vạn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

+ Phía Tây giáp tỉnh Bua La Pha và Nhom Na Lạt nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

· Tình hình kinh tế - xã hội vùng đệm và những thách thức đối với công tác bảo tồn giá trị di sản VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các xã vùng đệm nằm ở khu vực vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Bình do đó có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng hộ cho vùng đầu nguồn sông Gianh, sông Long Đại. Trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có các tộc người: Sách, Mày, Rục, Arem thuộc dân tộc người Chứt sinh sống. Đại bộ phận các tộc người Chứt sống du canh, du cư trong rừng núi, trong các hang động rèm đá… Vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là nơi đất rộng, người thưa (18,77 người/km2), trình độ nhận thức của người dân về công tác bảo tồn thiên nhiên còn thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật chưa cao dẫn đến năng suất vật nuôi, cây trồng và sản phẩm xã hội thấp. Các hoạt động như: săn bắn, chăn thả đại gia súc, khai thác lâm sản phụ khác như gỗ, củi, măng, nấm, cây dược liệu để sử dụng và bán ra thị trường vẫn còn diễn ra, nhất là vào những ngày nông nhàn, hiện đã và đang gây áp lực không nhỏ đối với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng – Di sản Thiên nhiên thế giới. 



a) Các mối đe dọa tới Vườn Quốc gia 


Cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực từ lâu đời, bởi vậy các hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên mang tính truyền thống, Đã từ lâu đời nay nhân dân trong các xã vùng đệm vẫn quen dựa vào tài nguyên trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Chặt cây lấy gỗ, lấy củi, lấy cây dược liệu, đốt than, săn bắt động vật hoang dã và tự do chăn thả đại gia súc trong Vườn Quốc gia. Đến nay, do áp lực từ nhiều phía như tăng dân số nhanh, các nhu cầu về sinh hoạt và đời sống đòi hỏi ngày một tăng, buôn bán động vật, hoạt động du lịch, trong khi đó nhận thức về công tác bảo tồn thiên nhiên còn nhiều hạn chế, đã làm tăng nhịp độ của các hoạt động khai thác tài nguyên trong Vườn Quốc gia và đang ngày càng ảnh hưởng mạnh tới đa dạng sinh học và cảnh quan trong vùng.


Các nhóm yếu tố đe dọa tới tài nguyên Vườn Quốc gia được đánh giá như sau:

- Khai thác lâm sản:

Săn bắt. Là mối đe dọa chính và ảnh hưởng lớn nhất tới Vườn Quốc gia. Người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người sống gần vùng mở rộng có thói quen săn động vật hoang dã từ lâu đời. Trước đây việc săn bắt chỉ để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm tại chỗ thì những tác động tới đa dạng sinh học là không lớn. Từ khi các con đường lớn được mở thông thương với miền xuôi thì săn bắt trở thành mối đe dọa lớn vì nhu cầu của thị trường đã tạo áp lực đối với người dân săn bắt nhiều hơn. Sản phẩm động vật rừng đã trở thành hàng hóa có tính thương mại và đem lại thu nhập tương đối cao cho một bộ phận người dân. Hơn nữa, một số người dân ở các xã lân cận cũng xâm nhập vào Vườn Quốc gia để săn bắt động vật. 

Ngoài ra, một số người dân đi săn bắt ở lại trong rừng qua đêm. Trong quá trình đó có thể sử dụng thêm một số lâm sản khác hoặc dùng củi lửa có thể gây nguy cơ cháy rừng.

Khai thác gỗ. Là mối đe dọa có mức độ ảnh hưởng trung bình tới Vườn Quốc gia. Một số loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao như Huê (Sưa), Mun sọc, Giổi, Chò,… là đối tượng của khai thác chọn bằng phương pháp thủ công. Trong đợt điều tra, đã phát hiện một số nhóm người dân vào trong khu vực khai thác chọn các loài cây gỗ nói trên. Việc khai thác gỗ một phần phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ của người dân, còn lại phần lớn là bán ra thị trường. Các hoạt động này đã làm cho một số loài cây trở nên hiếm như Huê và Mun sọc. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, việc khai thác vận chuyển thủ công, nên các hoạt động khai thác gỗ có tác động không lớn đối với đa dạng sinh học nói chung. Tuy nhiên, các hoạt động này là nguy cơ tiềm năng đe dọa nhiều loài cây có giá trị kinh tế cao, có thể gây cháy rừng khi người dân vào rừng và ở lại trong rừng.

Khai thác lâm sản ngoài gỗ. Là mối đe dọa có ảnh hưởng thấp tới Vườn Quốc gia. Các sản phẩm ngoài gỗ được thống kê do người dân sử dụng (so sánh về giá trị kinh tế) gồm: Mật ong chiếm khoảng 60%; cá và các loại động vật (chim, cá, bò sát, ếch nhái, côn trùng,…) chiếm khoảng 30%; các loại mây, tre, rau rừng, nấm, lá, củi chiếm khoảng 10%. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng thường có ở trong rừng tại vùng đệm nên các hoạt động này cũng có một phần ở khu vực vùng đệm. Một số sản phẩm như củi, than chỉ được thu hái ở vùng đệm. Các hoạt động này tuy ảnh hưởng không quá lớn tới đa dạng sinh học (trừ săn bắt động vật) nhưng cũng có tiềm năng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Cần chú ý hoạt động khai thác mật ong bằng lửa có thể gây cháy rừng nếu không kiểm soát tốt lửa. Theo người dân thì trước đây mật ong sẵn có xung quanh nhà, nhưng bây giờ phải đi nhiều giờ mới có thể tìm được tổ ong. Các loài cá và động vật nhỏ trước đây rất nhiều ở các con suối, nhưng hiện nay còn rất ít và chỉ còn một số loại cá nhỏ.


Nổi cộm nhất xảy ra vào tháng 5 năm 2012 là 3 cây Sưa (hay huê, trắc thối) bị lâm tặc chặt và phần lớn đã được đưa ra khỏi Vườn Quốc gia, giá bán trên thị trường những cây gỗ Sưa bị chặt trái phép này được cho là hàng trăm tỷ đồng. Số liệu trên đã cho thấy mức độ ảnh hưởng rất lớn đến đa dạng sinh học cũng như môi trường sinh thái trong khu vực.

- Chăn thả gia súc: 

Mối đe dọa này được đánh giá là ảnh hưởng trung bình tới Vườn Quốc gia. Các gia súc được chăn thả trong rừng chủ yếu là trâu, bò, dê được thả trong Vườn Quốc gia ở khu vực bản Arem, Đoòng (Tân Trạch), Yên Hợp, Mò O, Ón (Thượng Hóa) và Rào Con (Sơn Trạch). Việc chăn thả chưa phải là mối đe dọa lớn tới đa dạng sinh học. Đây có thể là đe dọa tiềm năng trong tương lai khi các đàn gia súc phát triển mạnh tại các xã vùng đệm như Tân Trạch, Thượng Trạch, Sơn Trạch, Thượng Hóa. Chăn thả gia súc là nguyên nhân làm tăng khả năng lây nhiễm các bệnh dịch, lấn chiếm sinh cảnh của các loài động vật hoang dã, làm giảm khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.


- Du lịch:


Mối đe dọa này được đánh giá là ảnh hưởng trung bình tới Vườn Quốc gia. Từ khi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản Thiên nhiên thế giới, lượng khách du lịch đến đây tăng vọt. Sự gia tăng du khách du lịch là nguyên nhân gây ra vấn đề cho môi trường như các rác thải, ô nhiễm nước do hoạt động du lịch, ảnh hưởng của con người lên hang động, và đe dọa đến đa dạng sinh học. Những khu vực được đánh giá bị tác động nhiều nhất là động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, Đường 20, Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Vườn Quốc gia. Một số quần thể Dơi và động vật khác ở trong các hang động cũng bị tác động xấu do các hoạt động tham quan của du khách (Báo cáo đa dạng sinh học nhóm Dơi và động vật không xương sống trong hang động của hợp phần KfW, 2012). Lượng khách du lịch tăng đồng nghĩa với việc giao lưu hàng hóa tăng. Đây cũng chính là cơ hội cho các hoạt động buôn bán lâm sản đưa ra khỏi Vườn Quốc gia như nhu cầu về thịt động vật hoang dã, cây hoa, cây cảnh, đá cảnh và các nhu cầu lâm sản khác.

- Lửa rừng: 

Mối đe dọa này được đánh giá có ảnh hưởng không lớn (thấp) tới Vườn Quốc gia vì đây là vùng ẩm ướt, lượng mưa lớn và phân bố đều trong năm. Tuy nhiên, nguy cơ cháy vẫn có thể xảy ra, chủ yếu là do các hoạt động của con người, đặc biệt là vùng rừng thứ sinh có nhiều loại cỏ tranh về mùa khô có thể là nguyên liệu gây cháy rừng. Như đã trình bày ở các mối đe dọa khác, nếu việc kiểm soát lửa rừng không tốt đối với những người vào rừng và ở lại trong rừng thì có thể làm cháy rừng cục bộ.


- Nương rẫy:


Trong quá khứ, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và khoảng 20 năm sau giải phóng, một số khu vực bị tác động bởi các hoạt động du canh du cư của đồng bào dân tộc sinh sống trong khu vực ở những thung lũng núi đá vôi hoặc núi đất. Từ khoảng năm 1995 trở lại đây, các hoạt động này đã chấm dứt do việc hình thành khu bảo tồn thiên nhiên và nâng cấp Vườn Quốc gia như hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động nương rẫy vẫn tác động mạnh tới tài nguyên rừng tại vùng đệm, đặc biệt ở các vùng núi đất. Hầu hết các xã vùng sâu như Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Trạch và Trường Sơn các hoạt động nương rẫy luân canh đã làm suy thoái rừng và xói mòn đất, đặc biệt ở những nơi gần khu dân cư.


- Các hoạt động khác:


Bên cạnh các hoạt động khai thác nguồn lợi tự nhiên trong khu vực, thì các hoạt động sản xuất cũng như phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực là nguyên nhân ảnh hưởng tới Vườn Quốc gia. Việc nâng cấp xây dựng đường 20, phá đá làm đường phần nào ảnh hưởng đến nơi sinh sống của một số loài động vật hoang dã. Việc dùng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp đã và đang gây ô nhiễm môi trường và làm suy giảm các chức năng quan trọng của hệ sinh thái. Nhiều diện tích nương rẫy cố định, do kỹ thuật canh tác chưa hợp lý nên làm cho đất bị suy thoái do xói mòn mạnh, một số loài động vật bị mất đi sinh cảnh sống. 


Những hoạt động trên đã và đang diễn ra trong khu vực tuy mức độ ảnh hưởng chưa lớn, nhưng nếu không có các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời  thì trong tương lai gần sẽ là áp lực rất lớn đối với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 


b) Nguyên nhân dẫn đến các mối đe dọa


Đói nghèo và thiếu việc làm: 


Đây được coi là nguyên nhân chính dẫn đến các mối đe dọa tới tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Thiếu đất canh tác, thiếu việc làm đã làm cho tỷ lệ đói nghèo của các xã vùng đệm, đặc biệt là các xã vùng sâu xa như Tân Trạch, Thượng Trạch, Trường Sơn, Thượng Hóa, Hóa Sơn, Dân Hóa,… có tỷ lệ nghèo cao nhất so với toàn tỉnh. Người dân phải đi vào rừng khai thác lâm sản, hoặc làm thuê cho các chủ buôn bán hoặc khai thác gỗ đề bù vào phần lương thực thiếu hụt. Thiếu việc làm trong những ngày nông nhàn là nguyên nhân dẫn đường người dân đi vào rừng khai thác tài nguyên rừng.


Nếu muốn giảm các áp lực đối với tài nguyên trong Vườn Quốc gia thì một trong những giải pháp quan trọng chính là tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân ở các xã vùng đệm.


Sự gia tăng nhu cầu của xã hội:


Kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh, giao lưu hàng hóa tăng đã dẫn đến nhu cầu về lâm sản càng ngày càng tăng. Cụ thể là các nhu cầu về thịt động vật hoang dã, gỗ xây dựng, gỗ gia dụng, hàng hóa xuất khẩu… Gia tăng các hoạt động du lịch vừa tác động trực tiếp vừa là nguyên nhân gia tăng nhu cầu tới tài nguyên thiên nhiên như đã trình bày ở trên. Nhu cầu tăng đã làm tăng giá trị các sản phẩm từ rừng, từ đó dẫn đến việc buôn bán càng ngày càng tăng, đây là nguyên nhân thúc đẩy người dân trong vùng đệm vào rừng khai thác tài nguyên thiên nhiên bán thành hàng hóa.


Để giảm áp lực tới Vườn Quốc gia thì trước hết cần có các giải pháp giảm các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép tài nguyên thiên nhiên.


Các nguyên nhân khác. Bao gồm thói quen sử dụng tài nguyên thiên nhiên của người dân, đặc biệt là của đồng bào dân tộc, từ trước tới nay họ đã quen dựa vào săn bắt hái lượm, xét về khía cạnh khác thì một số hoạt động sử dụng tài nguyên đã trở thành truyền thống văn hóa của họ; nhận thức về tầm quan trọng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường còn hạn chế; năng lực quản lý Vườn Quốc gia còn hạn chế một số mặt như lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị, cơ sở hạ tầng chưa ổn định. 

· Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

· 3.1  Chính sách nhà nước dành cho vùng đệm
· Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Điều 34. Trách nhiệm quản lý vùng đệm
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm như sau:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng đệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn xâm hại vào khu rừng đặc dụng.

b) Quản lý, sử dụng tài nguyên rừng đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được duyệt.

c) Phối hợp với Ban quản lý khu rừng đặc dụng tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

2. Ban quản lý khu rừng đặc dụng có trách nhiệm

a) Tổ chức các biện pháp thu hút cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cư trú hoặc có các hoạt động trong vùng đệm có trách nhiệm, quyền tham gia thực hiện, phối hợp quản lý dự án đầu tư vùng đệm.

· Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Điều 8. Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để đồng quản lý rừng đặc dụng; mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. 

2. Khoản kinh phí này được chi cho các nội dung: Đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ); hỗ trợ vật liệu xây dựng cho thôn bản (đối với các công trình công cộng của cộng đồng như nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hoá…). 

3. Ban quản lý rừng đặc dụng được giao quản lý kinh phí này theo quy định của quản lý kinh phí sự nghiệp kinh tế hiện hành. Dự toán chi tiết hỗ trợ đầu tư vùng đệm hàng năm phải do thôn bản lập kế hoạch đề xuất; Ban quản lý rừng đặc dụng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã họp bàn với từng thôn bản để đồng phê duyệt (không phải lập dự án đầu tư). Kế hoạch chi tiêu này phải gắn với kế hoạch, cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; thôn, bản nào thực hiện bảo vệ rừng không tốt, Ban quản lý rừng đặc dụng có quyền chuyển vốn hỗ trợ cho thôn bản khác. Cộng đồng dân cư tổ chức giám sát thực hiện nội dung này theo quy định về chế độ dân chủ cơ sở.


3.2 Giải pháp về vốn đầu tư và huy động các nguồn vốn


3.2.1  Xác định nguồn vốn đầu tư


Trên thực tế nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn các xã vùng đệm là rất lớn, bao gồm rất nhiều nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dân cư, môi trường…và hàng năm cần có khoảng 440 tỷ đồng để đạt được mức tăng trưởng và GDP theo phương án đã được lựa chọn đến 2020. 


Nhu cầu vốn đầu tư cần huy động từ nguồn nội lực trên địa bàn, vốn vay tín dụng và vốn liên kết liên doanh, vốn ODA, vốn tài trợ của các tổ chức NGO (phi chính phủ) phải đạt mức 60 – 70% nhu cầu, trong đó vốn huy động từ nguồn tiền nhàn rỗi hoặc dự trữ trong dân phải chiếm từ 40 – 50% và vốn vay tín dụng chiếm tối thiểu từ 10 – 20% trong tổng vốn huy động, còn lại khoảng 40 – 30%  phần ngân sách đảm nhận. 



Vốn đầu tư phát triển các ngành sản xuất: Chủ yếu được xác định từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các công trình trọng điểm như phát triển lâm nghiệp, nâng cấp và xây dựng hệ thống thuỷ lợi và công tác khuyến nông khuyến lâm chuyển giao công nghệ kỹ thuật. 


Vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, văn hoá xã hội: Chủ yếu được xác định từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia như 135, 134, định canh định cư, nước sạch nông thôn, chương trình quốc gia về Y tế giáo dục…

3.2.2  Chính sách tạo vốn

· Tăng thu thuế và phí vào ngân sách, từng bước giảm nguồn trợ cấp ngân sách từ Huyện, Tỉnh và Trung ương. Ngoài việc thu theo luật định, cần chống thất thu thuế và phí, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo nguồn thu mới, khai thác triệt để các nguồn thu để tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách các xã. 

· Tranh thủ các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước và các tổ chức quốc tế để huy động vốn. Đây là giải pháp quan trọng, cần huy động lực lượng các xã, các ngành của tỉnh và huyện cùng thực hiện, trước hết là làm tốt khâu điều tra cơ bản và đề xuất hướng phát triển cụ thể (có quy hoạch địa bàn phát triển có mục tiêu) để tranh thủ các ngành Trung ương và tổ chức quốc tế đưa vào kế hoạch và giúp đỡ.

· Tăng cường phát triển sản xuất, đồng thời với đẩy mạnh công tác khai thác nguồn thu từ quỹ đất, huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân thông qua gửi tiền tiết kiệm, mua trái phiếu kho bạc, công trái,… Thực hiện chính sách tiết kiệm để tăng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng hạ tầng cơ sở.

· Huy động tối đa sự đóng góp của nhân dân bằng ngày công lao động hoặc tiền mặt trong một số hạng mục đầu tư như trồng rừng sản xuất, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi, xây bổ sung phòng học cho cấp mẫu giáo mầm non và các công trình phúc lợi.

· Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, để tranh thủ vốn đầu tư phát triển và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

· Huy động nhiều nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả, xử lý đồng bộ các nguồn vốn trung hạn và dài hạn để đảm bảo sản xuất ổn định và phát triển. Huy động vốn không chỉ trong huyện mà còn thu hút từ các tỉnh khác vào các lĩnh vực, dự án ưu tiên đầu tư để mở rộng sản xuất.

· Ngoài tiến độ đầu tư nguồn vốn đã được xác định, cần tham khảo các kết quả nghiên cứu đánh giá để điều chỉnh mức độ, đối tượng đầu tư cho những năm tiếp theo và phát huy tối đa việc lồng ghép các chương trình dự án khác đang thực hiện trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

· Trong đầu tư mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư là hiệu quả kinh tế và lợi nhuận, bất kì ở lĩnh vực nào, sản xuất hay xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi hiệu quả đầu tư càng cao thì nguồn vốn đổ vào càng lớn. Do vậy trong suốt quá trình sản xuất luôn tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn có hiệu quả. 


3.3 Nâng cao dân trí và  phát triển nguồn nhân lực


3.3.1. Nâng cao dân trí

· Duy trì, củng cố chương trình xóa mù và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Thực hiện giáo dục phổ thông, phổ cập trung học cơ sở; phát triển giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số.

· Thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa giáo dục ở tất cả các cấp học; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển quỹ khuyến học ở các cấp chính quyền, thôn bản; Phát triển mạnh phong trào tự học thường xuyên và rộng rãi trong toàn dân nhất là thanh niên.

· Khuyến khích và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

· Phát triển mạng lưới trường học và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho các trường lớp; mở rộng giáo dục mầm non đến tận các điểm dân cư tập trung trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình trường lớp, khuyến khích phát triển mạnh mẽ các cơ sở mầm non ngoài công lập.

· Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu; tăng cường đào tạo và chuẩn hóa giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông các cấp; có chế độ ưu đãi để khuyến khích giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa; Chú trọng và thực hiện chế độ cử tuyển trong công tác đào tạo giáo viên cho vùng đồng bào, vùng kinh tế khó khăn và vùng sâu, vùng xa.


3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực 

· Nâng cao thể trạng nguồn nhân lực với việc giải quyết và thực hiện đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào ba vấn đề cơ bản: Đảm bảo an toàn dinh dưỡng, an ninh lương thực; chăm sóc y tế và phát triển thể dục thể thao, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

· Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong đó xác định rõ cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng trong các lĩnh vực, cấp bậc đào tạo đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các xã; chú trọng đào tạo, dạy nghề cho người lao động, trang bị kiến thức nhằm thay đổi tư duy kinh tế, tác phong công nghiệp cho người lao động.

· Công tác chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục được thực hiện theo phương thức (ToT), nghĩa là trước hết cán bộ dự án tập huấn cho các tập huấn viên của thôn xóm, sau đó các tập huấn viên thôn xóm hướng dẫn, phổ biến cho người dân trong thôn xóm của mình. 

· Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng. Có chính sách thu hút lao động có tay nghề cao. Tích cực đào tạo các ngành nghề mới cho nông thôn, chuyển dần số lượng lao động giản đơn (Lao động thủ công) sang lao động có tay nghề cao.

3.4. Giải pháp về khoa học công nghệ và môi trường



Trong quá trình thực hiện quy hoạch các tiến bộ về khoa học kỹ thuật công nghệ mới cần được áp dụng vào sản xuất như:

· Coi trọng khoa học, công nghệ là một trong các giải pháp hàng đầu, trước hết tập trung vào các khâu trọng yếu, các chương trình phát triển và ứng dụng trong nhóm: sản xuất vào vật liệu xây dựng; chế biến lương thực, thực phẩm, thủy sản; công nghệ sinh học; nhóm điện tử tin học, năng lượng,…

· Đầu tư chiều sâu áp dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi, có năng suất cao, chịu được những điều kiện bất lợi về khí hậu, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong vùng. Biện pháp cụ thể là xây dựng các mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,..

· Có chính sách khuyến khích hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng phù hợp vào tình hình điều kiện phát triển sản xuất trên địa bàn các xã. Mạnh dạn đầu tư  thiết bị, công nghệ các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm sản, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

· Đối với việc phát triển ngành nghề nông thôn hiện nay mà cụ thể là nghề mây tre đan, cần phải mạnh dạn phát triển theo hướng hiện đại mẫu mã, hoa văn đẹp phù hợp thị hiếu khách du lịch nhất là quốc tế, tiếp cận ra bên ngoài.

· Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi cần thiết phải được tổng kết đánh giá thường xuyên, nhằm khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án.

· Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại các xã, nhằm cung cấp kịp thời thông tin về biến động của thị trường, từng bước khắc phục hiện tượng thiếu thông tin của người sản xuất.

3.5. Các giải pháp về cơ chế chính sách

· Chính quyền các xã vùng đệm cần hướng dẫn xây dựng  “Hương ước” của thôn xóm về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và các bản cam kết giữa các hộ gia đình với UBND xã về giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái và không xâm phạm vào vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.


* Về chính sách sử dụng đất đai: 


Nhằm giải quyết được mâu thuẫn về trình độ canh tác, hiệu quả sản xuất với quan hệ sở hữu. Nếu chỉ “giao khoán” sẽ không đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất ổn định đời sống dân cư. Đây là vấn đề cần quan tâm đầu tiên với giải quyết vấn đề dân tộc thực chất là vấn đề nông dân, giải quyết vấn đề nông dân thực chất là giải quyết vấn đề đất đai.


+ Lập kế hoạch và đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng và trồng rừng kinh tế theo các chương trình dự án, đẩy nhanh việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn các xã vùng đệm; Ưu tiên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu vực ổn định về mặt sản xuất, để có thể đưa quyền sử dụng đất tham gia vào vốn sản xuất kinh doanh.


+ Khuyến khích các hộ dân dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng manh mún trong sử dụng đất, bằng cách tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dồn điền đổi thửa để mỗi hộ gia đình có diện tích sản xuất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp.


+ Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thuê đất, cấp quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã vùng đệm VQG. Khuyến khích chuyển đổi những diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang sử dụng cho mục đích kinh doanh phi nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.



* Về chính sách đầu tư tín dụng: 



+ Các ngân hàng và Nhà nước cần có những chính sách đặc biệt ưu đãi đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn vay xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân tiếp cận được với các nguồn vốn vay ở nông thôn, tạo điều kiện đầu tư vốn thuận tiện



+ Mở rộng mạng lưới qũy tiết kiệm, đảm bảo cho người nghèo có điều kiện gửi – vay được thuận lợi và có chính sách cụ thể huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác để tạo thêm nguồn vốn cho vay ở vùng nông thôn



+ Thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho người nghèo, người bị rủi ro, phục nữ có nhu cầu được vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, kịp thời và đúng thời vụ để phát triển sản xuất. Thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với đồng bào đặc biệt khó khăn, nhất là nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm.



* Chính sách thị trường:



+ Nâng cấp xây dựng mạng lưới chợ, cửa hàng thương mại tại các xã, hỗ trợ thương mại quốc doanh tham gia vào thị trường nông thôn, đảm bảo giữ vai trò chủ đạo, điều tiết quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa ở các xã khó khăn về giao thông, tạo điều kiện kích thích sản xuất phát triển, ổn định đời sống cho người dân.



+ Tổ chức hệ thống thông tin giá cả, thị trường, giúp cơ quan điều hành vĩ mô, thường xuyên nắm được vận động thị trường cung cầu giá cả, dự đoán được những biến động để chủ động xử lý kịp thời, nhằm nâng cao được hiệu quả trong kinh doanh.



+ Phát triển thị trường lao động, đảm bảo cho người lao động tự do hành nghề, các đơn vị sản xuất kinh doanh được quyền thuê lao động và sử dụng lao động, thị trường lao động bao gồm tất cả các thành phần kinh tế nhà nước, tập thể, tư nhân, cá thể.



+ Tiếp cận thị trường bất động sản: Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động hoặc tham gia vào thị trường bất động sản thông qua cơ chế đấu giá đất, đầu tư cơ sở hạ tầng


4.  Một số đề xuất kiến nghị


Rõ ràng cộng đồng vùng đệm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự bảo tồn và phát triển của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng do vị trí đặc thù của nó. Do vậy việc quan tâm đến vùng đệm và cộng đồng vùng đệm là vấn đề nên quan tâm hàng đầu.

· Cần xác định ranh giới rõ ràng giữa vùng đệm và vùng lõi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Mặc dù phạm vi và diện tích vùng đệm đã được xác định trong quyết định phê duyệt luận chứng của Vườn, nhưng trong thực tế ranh giới của vùng đệm vẫn chưa thể hiện rõ ràng. Điều này đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý vŕ phối hợp quản lý vůng đệm của Vườn. 

· Vùng đệm phải được xem như là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Vì vậy chính sách cho phát triển kinh tế xã-hội ở vùng đệm phải ưu tiên hơn. Các chính sách này cần phải đảm bảo công ăn việc làm cho dân sống tại vùng đệm: ăn, mặc, ở, tạo các lâm sản làm chất đốt. Không được di dân từ các nơi khác đến vùng đệm.
